MÔN KHOA HỌC
1. Sự chuyển thể có thể xảy ra trong quá trình chưng cất nước
A. Nóng chảy và đông đặc.		B. Nóng chảy và bay hơi.
C. Bay hơi và ngưng tụ			D. Đông đặc và ngưng tụ
2. Sự biến đổi hoá học là gì?
A. Là các chất được trộn lẫn với nhau
B. Là một dung dịch gồm nhiều chất lỏng
C. Là sự biến đổi từ chất này sang chất khác            
D. Cả 3 ý trên
3. Chim và thú đều có bản năng gì trong quá trình nuôi con
A. Nuôi con cho đến khi con của chúng đủ lông, đủ cánh và biết bay   
B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn 
C. Nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng biết bay
D. Sinh con và nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn
4. Sự biến đổi hoá học xảy ra trong những trường hợp nào
A.  Hòa tan đường vào nước.		 	B.  Thả vôi sống vào nước.
C. Dây cao su bị kéo dãn ra.	                     D.  Cốc thủy tinh bị rơi vỡ
5. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì
A. Sự thụ phấn    	B. Sự thụ tinh       C. Sự sinh sản		D. Hợp tử
6. Giai đoạn nào thì bướm cải gây thiệt hại nhiều nhất
A.Trứng.		B.Sâu.		C. Nhộng.		D. Bướm.
7. Phương pháp để sản xuất muối biển
A. Lọc.			B. Lắng.		C. Chưng cất.	D. Phơi nắng.
8. Điều gì xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi
A. Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt con người không còn tài nguyên sử dụng, môi trường sẽ bị suy thoái, ô nhiễm,…
B. Tài nguyên thiên nhiên sẽ có nhiều hơn
C. Cả 2 đáp án trên
9. Môi trường gồm những gì
A. gồm những thành phần tự nhiên như địa hình.
B. Khí hậu, động vật, thực vật,con người
C.Những thành phần do con người tạo ra ( nhân tạo) như làng mạc, thành phố, công trường, nhà máy….
D. Tất cả các ý trên
10. a) Năng lượng sạch là gì?
A. Là loại năng lượng không gây ra chất thải độc hại ảnh hưởng đến môi trường xunh quanh.
B. Là loại năng lượng gây ra chất thải độc hại ảnh hưởng đến môi trường xunh quanh.
b) Trong các năng lượng sau đâu là năng lượng sạch?
A. Năng lượng gió
B. Năng lượng mặt trời
C. Cả 2 đáp án trên
11. Đặc điểm của các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng
A. Không có màu sắc đẹp                           
B. Có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm. 
C. Cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có                           
D. Có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng
12. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người
A. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí,…
B. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.
C. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
D. Cả 3 ý trên.
13. Hỗn hợp nào không phải dung dịch?
A. Nước đường                       
B. Nước chanh (đã lọc hết tép chanh và hạt)   pha với đường và nước sôi để nguội        
C. Nước bột sắn (pha sống)
D. Nước mắm
14. Trường hợp nào có biến đổi hoá học
A.  Hòa tan đường vào nước.		 	B.  Thả vôi sống vào nước.
C.  Dây cao su bị kéo dãn ra.			D.  Cốc thủy tinh bị rơi vỡ
Câu 15: Những trường hợp nào sau đây có biến đổi hoá học?
A. Xi măng trộn cát.
B. Xi măng trộn cát và nước. 
C. Thủy tinh ở thể lỏng sau khi được thổi thành các chai, lọ, để nguội thành thủy tinh ở thể rắn.
D. Xé giấy thành mảnh vụn.
Câu16: Cấu tạo cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa gồm?
A. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy.
B. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn.
C. Bao phấn, chỉ nhị.
D. Hạt phấn, ống phấn, noãn, bầu nhụy, phôi.
Câu 17: Trong các vật sau vật nào là nguồn điện?
A. Bóng đèn điện 		B. Bếp điện		C. Pin		D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 18: Hiện tượng  đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
A. Sự thụ phấn    	B. Sự thụ tinh       C. Sự sinh sản		D. Hợp tử
Câu 19: Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì?
 A. Phôi               B. Sự thụ tinh                 C. Hợp tử            D. Sự thụ phấn
Câu 20: Hãy sắp xếp theo đúng thứ tự chu trình sinh sản của ếch?
(1) Nòng nọc con.
(2) Nòng nọc mọc tiếp hai chân trước.
(3) Nòng nọc lớn dần, hai chân sau mọc ra.
(4) Trứng ếch mới nở.
(5) Ếch trưởng thành.
(6) Ếch đã đủ 4 chân, đuôi ngắn và bắt đầu nhảy lên bờ
Thứ tự sắp xếp đúng là:
A. (1), (2), (3), (5), (4), (6).
B. (4), (1), (3), (2), (6), (5).
C. (4), (1), (6), (3), (2), (5).
D. (4), (3), (5), (1), (6), (2).
Câu 21: Lí do nào không phải là lí do chính dẫn đến việc phải tăng năng suất lương thực?
A. Do con người muốn ăn nhiều hơn.
B. Do dân số gia tăng.
C. Do diện tích đất trồng ngày càng bị thu hẹp.
D. Do nhu cầu chỗ ở gia tăng
Câu 22: Trong các biện pháp làm tăng năng suất lương thực, biện pháp nào làm ô nhiễm môi trường đất?
A. Tạo ra giống mới cho năng suất cao.
B. Tưới đủ nước, bón phân chuồng, phân xanh.
C. Gieo trồng đúng thời vụ.
D. Sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.
Câu 23: Hỗn hợp là gì?
A. Là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau, làm cho tính chất của mỗi chất thay đổi, tạo thành chất mới.
B. Là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau nhưng mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
C. Là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau hòa tan được trong nước.
D. Là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau tạo ra chất mới thay đổi về mùi vị.
Câu 24: Hiện tượng nào là biến đổi lí học?
A. Xé giấy thành những mảnh vụn.
B. Cho vôi sống vào nước.
C. Xi măng trộn cát và nước.
D. Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ.
Câu 25: Nhóm nào gồm các loại cây có thể được mọc lên từ thân cây mẹ?
A. Ngô, hành, tỏi	
B. Vừng, lạc, mướp
C. Mía, ngô, khoai lang	
D. Mía, sắn, khoai lang
Câu 26: Các loài hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm?
A. Không có màu sắc đẹp, có hương thơm.                           
B. Có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm. 
C. Không có màu sắc đẹp. Cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có                           
D. Có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng
Câu 27. Những việc làm để phòng tránh bị điện giật :
A. Rút phích cắm điện đúng cách. ...
B. Không dùng nhiều thiết bị cùng một ổ cắm. ...
C. Lau khô tay trước khi cắm ổ điện 
D. Không chọc các vật kim loại vào ổ điện.
E. Vừa chơi game, vừa sạc điện thoại.
Câu 28. Tại sao dây điện được làm bằng đồng và người ta dùng chất dẻo để bọc dây điện ?
A. Vì đồng dẫn điện tốt, chất dẻo có giá thành rẻ.
B. Vì đồng rẻ, chất dẻo cách điện.
C. Vì đồng nhẹ, chất dẻo là nguồn nguyên liệu dễ tìm.
Câu 29. Những nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và thoái hoá ?
A. Mưa lớn, lũ lụt làm giảm chất dinh dưỡng trong đất.
B. Sử dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu quá mức
C. Quá trình đô thị hoá
D. Dân số tăng nhanh
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 30. Tác dụng của cầu chì ?
A. Phòng tránh các hiện tượng quá tải trên đường dây gây cháy, nổ
B. Hiển thị mức tiêu thụ điện
C. Chia sẻ điện năng 

Câu 31. Sắp xếp các ý theo trình tự sinh sản của thú 
A. trứng – hợp tử - bào thai – phôi – thú con – thú trưởng thành
B. trứng – bào thai – phôi – hợp tử - thú con – thú trưởng thành
C. trứng – hợp tử - phôi - bào thai –  thú con – thú trưởng thành
D. trứng – bào thai – hợp tử - phôi – thú con – thú trưởng thành
Câu 32. Trong hỗn hợp, tính chất của mỗi chất như thế nào? 
A. Bị biến đổi
B. Giữ nguyên
C. Có chất bị biến đổi, có chất giữ nguyên.
Câu 33. Khi nhiệt độ thay đổi, sự chuyển thể của chất có thể xảy ra điều gì? 
A. thể lỏng chuyển sang thể khí
B. thể khí chuyển sang thể lỏng
C. thể rắn chuyển sang thể lỏng
D. cả 3 đáp án trên
Câu 34. Trong các loài hoa sau, hoa nào thụ phấn nhờ gió? 
A. Mướp, bầu, bí                            B. Cỏ lau, sậy, lúa
C. Cỏ may, bầu, bí                          D. Ngô, lúa, cam, bưởi
Câu 35: Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước, ta làm thế nào?
A. Đổ hỗn hợp dầu ăn và nước vào trong cốc rồi để yên một lúc lâu. Nước lắng xuống, dầu ăn nổi lên thành một lớp ở trên nước. Dùng thìa hớt lớp dầu ăn nổi trên mặt nước.
B. Đổ hỗn hợp dầu ăn và nước qua phễu lọc. Dầu ăn sẽ được giữa lại trên phễu.
C. Đổ hỗn hợp dầu ăn và nước qua rá. Lớp dầu ăn sẽ đọng lại trên miệng rá.

Câu 36: Hiện tượng gì xảy ra khi cho vôi sống vào nước?
A. Không có hiện tượng gì. 
B. Vôi sống hòa tan vào nước tạo thành dung dịch nước vôi.
C. Vôi sống trở lên dẻo quánh thành vôi tôi và kèm theo sự tỏa nhiệt.
37. Tác hại của việc phá rừng ồ ạt ?
A. Khí hậu bị thay đổi, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên.
B. Đất bị xói mòn trở nên bạc màu.
C. Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.
D. Tất cả các ý trên

38. Chu trình sinh sản của bướm cải:
A. Trứng – nhộng – sâu – bướm
B. Trứng – dòi – nhộng – bướm
C. Trứng – sâu – nhộng – bướm. 
D. Trứng – dòi – sâu – bướm


LỊCH SỬ
1. Bến Tre Đồng khởi
Câu 1. Phong trào Đồng Khởi Bến Tre bùng nổ vào thời gian nào?
A. 17-1-1960		B. 11-7-1960	C. 17-1-1959	D. 17-1-1961
Câu 2.Vì sao nhân dân miền Nam tiến hành phong trào Đồng khởi?
A. Nhân dân miền Nam không cam chịu sự tàn sát của Mĩ - Diệm, muốn phá tan kìm kẹp của Mĩ-Diệm.
B. Để ủng hộ Pháp đánh Mĩ
C. Để ủng hộ Mĩ đánh Pháp
D. Vì nhân dân miền Nam muốn thể hiện sức mạnh của mình và muốn đuổi Mĩ ra khỏi Việt Nam.
Câu 3. Nhân dân miền Nam đã làm những việc gì trong phong trào Đồng khởi ?
A. Phá đồn giặc, tiêu diệt ác ôn, đập tan bộ máy cai trị của Mĩ – Diệm ở các xã, ấp.
B. Thành lập uỷ ban nhân dân tự quản, toà án trừng trị bọn phản cách mạng.
C. Tịch thu ruộng đất cúa các địa chủ chia cho dân nghèo
D. Tất cả các ý trên
Câu 4. Phong trào Đồng khởi diễn ra vào thời gian nào?
A. Cuối năm 1959- đầu năm 1960
B. Đầu năm năm 1959-cuối năm 1960
C. Cuối năm 1960- đầu năm 1961
D. Đầu năm 1960-cuối năm 1961

2. Đường Trường Sơn
Câu 1. Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Mở mang giao thông miền núi.
C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.
Câu 2. Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là gì?
A. Đường Hồ Chí Minh trên biển          	 C. Đường mòn Hồ Chí Minh
B. Đường số 1                                                  D. Đường Hồ Chí Minh trên không

3. Tết Mậu thân 1968
Câu 1. Sấm sét đêm giao thừa nói về sự kiện lịch sử nào?
A. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
B. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
C. Lễ kí Hiệp định Pa-ri.
D. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Câu 2. Cuộc tiến công vào nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa gì?
A. Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà hình ở Việt Nam.
B. khẳng định sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta
C. Cả 2 đáp án trên

4. Chiến thắng ĐBP trên không
Câu 1. Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?
A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ
B. Diễn ra trên đường Điện Biên Phủ ở Hà Nội
C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.
Câu 2. Vì sao Mĩ ra lệnh cho máy bay B52 ném bom Hà Nội và các thành phố lớn của miền Bắc?
A. Vì Hà Nội là cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
B. Vì Mĩ muốn làm tê liệt ý chí chiến đấu của ta, uy hiếp ta phải chấp nhận kí hiệp định Pa-ri có lợi cho Mĩ.
C. Vì Mĩ muốn ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 3. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không chỉ sự kiện gì?
A. Mĩ ném bom vào Điện Biên Phủ trong 12 ngày đêm cuối năm 1954
B. Mĩ ném bom vào Hà Nội và các thành phố khác trong 12 ngày đêm cuối năm 1972
C. Mĩ ném bom vào Điện Biên Phủ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972
D. Mĩ ném bom vào Hà Nội và các thành phố khác trong 12 ngày đêm cuối năm 1954

5. Chiến dịch HCM
Câu 1. Ai là người cắm lá cờ cách mạng trên nóc Dinh Độc lập ngày 30/4/1975?
A. Đồng chí Bùi Quang Thận
B. Đồng chí Vũ Đăng Toàn
C. Một đồng chí trong chiếc xe tăng 390
D. Cả 2 đồng chí Bùi Quang Thận và Vũ Đăng Toàn
Câu 2. Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt sự chia cắt 2 miền Nam Bắc và thống nhất đất nước?
A. Tiến vào Dinh Độc Lập
B. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
C. Sấm sét đêm giao thừa
D. Bến Tre đồng khởi
Câu 3. Tại sao nói ngày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc ta?
A. Đó là ngày kí hiệp định Pa-ri
B. Đó là ngày kí hiệp định Giơ-ne-vơ
C. Đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước hoàn toàn độc lập, Nam Bắc lại về cùng một nhà.
D. Đó là ngày nhân dân khắp miền Nam bùng lên phong trào Đồng khởi.
Câu 4. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu và kết thúc vào ngày tháng năm nào?
A. Bắt đầu 26 – 4 - 1954; kết thúc 7 – 5  1954 			
B. Bắt đầu 26 – 4 - 1973; kết thúc 21 – 7 - 1973
C. Bắt đầu 26 – 4 - 1954;  kết thúc 21 – 7 – 1954 			
D. Bắt đầu 26 – 4 - 1975;  kết thúc 30 – 4 – 1975

6. Lễ kí hiệp định Pa-ri
Câu 1. Vì sao Mĩ phải kí Hiệp định Pa – ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?
A. Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
B. Vì Mĩ muốn rút quân về nước.
C. Vì Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam – Bắc trong năm 1972.
D. Vì Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam
Câu 2. Hiệp định Pa-ri được kí vào thời gian nào?
	A. 27 - 1 - 1973
	B. 27 - 3 - 1973
	 C. 27 - 2 - 1973
	D. 27 - 4 - 1973


Câu 3. Sau hiệp định Pa-ri, nước ta có những thuận lợi gì để thống nhất đất nước?
A. Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam,phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
B. Lực lượng cách mạng miền Nam mạnh hơn kẻ thù
C. Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cảu Việt Nam.
D. Tất cả đáp án trên

7. Hoàn thành thống nhất đất nước. Tổng tuyển cử
Câu 1. Tại sao ngày bầu cử quốc hội là ngày vui nhất của nhân dân ta?
A. Đây là ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có nhà nước thống nhất. 
B. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại Hà Nội.
C. Lễ kí hiệp định Pa-ri
D. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

Câu 2. Nhiệm vụ của nước ta sau 30-4-1975 là gì?
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội
B. Chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược
C. Đấu tranh thống nhất hai miền Nam – Bắc
D. Đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ, quyết giành lại độc lập dân tộc.
Câu 3. Thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung?
A. 6-11-1979	 B. 30-12-1988	   C. 25-4-1976		D. 24-5-1976

8. Các chiến dịch tiêu biểu chống Pháp
Câu 1. Sau năm 1954, miền Bắc nước ta bước vào thời kì gì?
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên Chủ nghĩa xã hội.
B. Đất nước thống nhất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Nghìn cân treo sợi tóc.

9. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Câu 1. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 30 / 12 / 1988.			B. Ngày 6 / 11 / 1979.
C. Ngày 16 / 11 / 1979.			D. Ngày 04 / 04 / 1994.
Câu 2. Thời gian xây dựng và lực lượng tham gia xây dựng nhà máy thủy điện Hoà Bình?
A. 15 năm lao động của cán bộ, công nhân nước Việt Nam.
B. 15 năm lao động của cán bộ, công nhân nước Việt Nam, Liên Xô.
C. 8 năm lao động của cán bộ, công nhân nước Việt Nam.
D. 8 năm lao động của cán bộ, công nhân nước Việt Nam, Liên Xô.

Câu 3. Sự kiện diễn ra vào ngày 30-12-1988?
A. Tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình bắt đầu phát điện.
B. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng.
C. Tổ máy cuối cùng của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hoà điện vào lưới điện quốc gia.
D. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước
Câu 4: Nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?
A. Nhờ đập ngăn lũ Hoà Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp, mang dòng điện đến với mọi miền của Tổ quốc.
B. Ngăn chặn được nạn phá rừng bừa bãi.
C. Cung cấp nước chống hạn cho các tỉnh Tây Nguyên
D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 5. Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng nhà máy cơ khí hiện đại nhằm mục đích:
A. Phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
B. Từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ, năng xuất thấp
C. Làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta
D. Tất cả các ý trên.
ĐỊA LÝ
Câu  1. Hoang mạc Sa-ha-ra nằm ở châu lục nào?
A. Châu Âu		B. Châu Đại Dương 	C. Châu Phi		D. Châu Mĩ			
Câu 2. Vì sao châu Á có đủ các đới khí hậu ?
A. Châu Á nằm ở bán cầu bắc
B. Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục
C. Châu Á trải dài từ Tây sang đông.
D. Châu Á trải dài từ gần cực bắc đến quá xích đạo.
Câu 3. Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới
A. Châu Âu                     B. Châu Á                         C. Châu Phi                D. Châu Mĩ	
Câu 4. Vì sao Đông Nam Á xuất khẩu nhiều lúa gạo?
A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển. 
B. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên. 
C. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển. 
D. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển, Khí hậu gió mùa nóng ẩm, Thị trường tiêu thụ rộng lớn, người dân có nhiều kinh nghiệm

Câu 5.  Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
A.Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa.
B.Vì châu phi có diện tích rộng lớn.
C.Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.
D. Vì châu Phi nằm gần biển.
Câu 6.  Đặc điểm của dân cư châu Âu
A. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc da vàng.
B. Đa số dân cư châu Âu là người da trắng.
C. Châu Âu có số dân đông thứ 2 trên thế giới.
D. Phần lớn dân cư sinh sống trong thành phố, phân bố không đồng đều. 

Câu 7. Đặc điểm của lục địa Ô-xtrây-li-a
A. Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van.
B. Khí hậu nóng ẩm.
C. Động vật độc đáo: nhiều loài thú có túi như căng-gu-ru, gấu cô-a-la.
D. Thực vật: có rừng rậm hoặc rừng thưa.

Câu 8.  Trong các câu sau , ý nào nói không đúng  về đặc điểm của châu Nam Cực:
A. Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.
 B. Châu Nam Cực là châu lục nằm ở vùng địa cực Nam.
 C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.
 D. Quanh năm nhiệt độ dưới 00C là đặc điểm khí hậu của châu Nam Cực.

Câu 9: Các đại dương có diện tích được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương.
B. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương.
C. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.
D. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.

Câu 10:  Đỉnh Ê-vơ-ret thuộc dãy núi nào?
A. Trường Sơn		B. Hi-ma-lay-a		C. An-đét		D. Cooc-đi-e

Câu 11: Tại sao dân cư châu Á lại tập trung đông đúc tại các đồng bằng?
A. Vì có đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho việc đi lại
B. Vì có nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn hòa
C. Vì có cơ sở hạ tầng hiện đại…
D. Tất cả đáp án trên
Câu 12: Địa hình châu Mĩ từ Tây sang đông lần lượt là :
A. núi cao đồ sộ, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên.
B. núi thấp và cao nguyên, đồng bằng lớn, núi cao đồ sộ
C. đồi núi, đồng bằng, hoang mạc
D. cao nguyên, đồi núi, đồng bằng
Câu 13: Châu Mĩ có các đới khí hậu nào?
A. Có đủ 3 đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới
B. Chủ yếu nằm trong đới khí hậu ôn hoà
C. Khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới
D. khô hạn; các đảo có khí hậu nóng ẩm
Câu 14: Vì sao châu Âu có nền kinh tế phát triển?
A. Châu Âu có lịch sử lâu đời, phong phú, đa dạng về văn hoá
B. Châu Âu có vị trí địa lí thuận lợi, địa hình tương đối bằng phẳng
C. Châu Âu có cơ sở hạ tầng hiện đại, phát triển
D. Có nguồn tài nguyên tự nhiên, nă
E. ng lượng tái tạo phong phú
F. Tất cả đáp án trên
Câu 15: Việt Nam nằm trên bán đảo nào? Thuộc khu vực nào?
A. Bán đảo Đông Dương, khu vực Nam Á
B. Bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á
C. Bán đảo Đông Dương, khu vực Tây Á
D. Bán đảo Đông Dương, khu vực Tây Nam Á
Câu 16: Đại dương nào có độ sâu lớn nhất?
A. Thái Bình Dương		B. Đại Tây Dương
C. Ấn Độ Dương			D.Bắc Băng Dương.

Câu  17: Những đặc điểm nào sau đây của châu Mĩ:
A. Nằm ở bán cầu Đông, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ
B. Nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ
C. Thiên nhiên đa dạng, phong phú
D. Dân cư chủ yếu là người da trắng
E. Dân cư chủ yếu là người nhập cư
G. Diện tích đứng thứ 2 trên thế giới
H. Diện tích đứng thứ 3 trên thế giới

Câu  18: Đặc điểm nào sau đây của châu Đại Dương:
A. Nằm ở bán cầu Nam, bao gồm lục địa Ô-xtray-li-a và các đảo, quần đảo
B. Nằm ở bán cầu Bắc, bao gồm lục địa Ô-xtray-li-a và các đảo, quần đảo
C. Lục địa Ô-xtray-li-a  có khí hậu khô hạn; các đảo có khí hậu nóng ẩm
D. Lục địa Ô-xtray-li-a  có khí hậu nóng ẩm; các đảo có khí hậu khô hạn
E. Phần lớn là hoang mạc, xa van, ngoài ra còn có rừng rậm, rừng dừa
G. Địa hình chủ yếu là đồng bằng.

Câu 19. Nước Pháp có những thuận lợi gì để thu hút nhiều khách du lịch?
A. Khí hậu ôn hoà
B. Thiên nhiên đa dạng
C. Có nhiều đồi núi cao
D. Có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, ẩm thực đa dạng, phong phú
E. Người dân có phong cách sống thanh lịch. 

Câu 20. Dân cư châu Á có những đặc điểm gì?
A. Đông nhất thế giới.
B. Tất cả là người da vàng.
C. Đa số là người da vàng.
D. Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng.
E. Dân cư tập trung đông đúc ở đồi núi

Câu 21. Châu Âu có những kiểu rừng nào?
A. Rừng thưa					B. rừng dừa
C. Rừng lá kim, rừng cây lá rộng		D. Tất cả đáp án trên
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